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A. TRẮC NGHIỆM(15 câu, 5 điểm)
Câu 1. Đặt đoạn dây dẫn mang dòng điện trong từ trường. Nhận xét nào sau đây về cảm ứng từ của từ trường đấy là không đúng? 
Cảm ứng từ
	A. đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ.
	B. có đơn vị là Tesla.
	C. có độ lớn tăng khi độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây tăng.
	D. có hướng trùng với hướng của từ trường.
Câu 2. Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào
	A. điện trở của mạch.	B. tiết diện dây dẫn.
	C. cường độ dòng điện qua mạch.	D. chiều dài dây dẫn.
Câu 3. Qua thấu kính hội tụ, nếu vật cho ảnh ảo thì ảnh này
	A. nằm sau kính và nhỏ hơn vật.	B. nằm trước kính và lớn hơn vật.
	C. nằm sau kính và lớn hơn vật.	D. nằm trước kính và nhỏ hơn vật.
Câu 4. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng
	A. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
	B. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
	C. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
	D. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 5. Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?
	A. Dòng điện cảm ứng có thể tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.
	B. Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch.
	C. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.
	D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín nằm yên trong từ trường không đổi.
Câu 6. Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào
	A. độ lớn cảm ứng từ.	B. giá trị của điện tích.
	C. độ lớn vận tốc của điện tích.	D. khối lượng của điện tích.
Câu 7. Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau cùng nằm trong một từ trường và song song với các đường sức từ của từ trường này. Khung dây 1 có đường kính 20 cm, cuộn dây 2 có đường kính 40 cm. Từ thông qua khung dây 2 
	A. gấp bốn lần từ thông qua cuộn dây 1.
	B. bằng với từ thông qua cuộn dây 1.
	C. gấp đôi từ thông qua cuộn dây 1.
	D. lớn hay nhỏ hơn từ thông qua cuộn dây 1 chưa thể kết luận được.
Câu 8. Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho
	A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
	B. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi khác không.
	C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.
	D. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
Câu 9. Ống dây 2 có cùng tiết diện với ống dây 1 nhưng chiều dài ống và số vòng dây đều nhiều hơn gấp đôi. Tỉ lệ hệ số tự cảm của ống 1 với ống 2 là 
	A. 8.	B. 4.	C. 1/2.	D. 2.
Câu 10. Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng
	A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.
	B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
	C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
	D. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 11. Một điện tích có độ lớn 10 μC bay với vận tốc 105 m/s dọc theo các đường sức vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1 T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là
	A. 0,1 N.	B. 0 N.	C. 104 N.	D. 1 N.
Câu 12. Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại điểm cách dòng điện I một khoảng R?




	A. .	B. .	C. 	D. .
Câu 13. Nhận định nào sau đây là đúng  về tiêu điểm chính của thấu kính?
	A. Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ nằm trước kính.
	B. Tiêu điểm vật chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính.
	C. Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính.
	D. Tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ nằm sau thấu kính.
Câu 14. Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía
	A. dưới của lăng kính.	B. đáy của lăng kính.
	C. trên của lăng kính.	D. cạnh của lăng kính.
Câu 15. Định luật Len - xơ được dùng để xác định 
	A. chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
	B. độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.
	C. sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.
	D. cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
B. TỰ LUẬN(5,0 điểm)

[bookmark: _Hlk122425935][bookmark: _Hlk122426121]Câu 1.	(1,5 điểm) [image: ]Hai dòng điện đặt trong không khí đồng phẳng; dòng thứ nhất thẳng dài, có cường độ I1 = 4A; dòng thứ hai hình tròn, tâm O2 cách dòng thứ nhất 40 cm, bán kính R2 = 20 cm, có cường độ A. Xác định độ lớn cảm ứng từ tại O2.

	Câu 2.	(1,0 điểm) Một thợ lặn ở dưới nước nhìn thấy mặt trời ở độ cao  so với 	đường 	chân trời. Biết chiết suất của nước là 4/3, độ cao thực của mặt trời so với 	đường chân trời là? 
[bookmark: _Hlk122502075]	Câu 3.	(1,5 điểm) Một thấu kính phân kì có tiêu cự -50cm 
	a) Tính độ tụ của thấu kính.
	b) Vật thật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cách thấu kính 24cm. Tính khoảng cách từ 	vật đến thấu kính. Vẽ hình minh họa.
	Câu 4.	(1,0 điểm) Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm, ta thu 	được ảnh bằng một nửa vật. Tìm khoảng cách giữa vật và ảnh.
  
------ HẾT ------
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